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1. Giới thiệu

Nhũ tương nước trong dầu thô hình thành trong quá 
trình khai thác, gây ăn mòn đường ống, thiết bị và tăng chi 
phí cho quá trình vận chuyển, chế biến. Phương pháp chủ 
yếu để khử nhũ tương nước trong dầu thô là sử dụng hóa 
chất [1 - 4], như các chất khử nhũ loại anion, cation, nonion 
hoặc các hợp chất lưỡng tính [5]. Các hợp chất anion có giá 
thành sản xuất thấp và dễ chế tạo, song rất nhạy với sự thay 
đổi pH và thành phần muối khoáng có mặt trong dầu thô. 
Các chất khử nhũ noion có cân bằng ưa nước - ưa dầu được 
sử dụng phổ biến hơn do không bị tác động bởi sự thay đổi 
pH và thành phần muối khoáng của môi trường. Các loại 
hợp chất polymer có chứa đồng thời nhóm ưa ước và ưa 
dầu đi từ phản ứng ngưng tụ của ethylene oxide (ưa nước) 
và propylene oxide (ưa dầu) được sử dụng chủ yếu làm chất 
khử nhũ trong công nghiệp dầu khí từ sau chiến tranh thế 
giới thứ 2. Hiện nay, các hợp chất polymer hoạt đồng bề 
mặt đi từ dẫn xuất alcoxylate là loại chất khử nhũ tương 
nước trong dầu tốt nhất [4, 5, 14 - 19]. Tùy thuộc vào bản 
chất dầu thô ở từng nơi, các polymer này có thể sử dụng 
kết hợp với một số loại hợp chất anion hoặc cation theo tỷ 
lệ nhất định để đạt được hiệu quả khử nhũ cao nhất.

Theo dự báo sản lượng khai thác của Vietsovpetro, 
nhu cầu sử dụng hóa phẩm khử nhũ của đơn vị này trong 
thời gian tới khoảng trên 500 tấn/năm. Hiện nay, loại hóa 
phẩm khử nhũ này đang được nhập khẩu từ nước ngoài 
với giá thành cao. Có một số công trình nghiên cứu trong 
nước về phương pháp tách nhũ tương nước trong dầu cho 

kết quả về độ bền nhũ, nồng độ giới hạn của nhũ tương, 
thành phần tạo nhũ tương tự nhiên ảnh hưởng đến độ 
bền nhũ và một số kết quả đánh giá hiệu quả tính năng 
của chất khử nhũ đối với dầu thô Bạch Hổ… Tuy nhiên, tỷ 
lệ sử dụng hóa phẩm khử nhũ để xử lý dầu thô Bạch Hổ 
trong các nghiên cứu này rất lớn so với hóa phẩm khử nhũ 
thương mại hiện nay (khoảng 25 - 40g/tấn). 

Trên thực tế, sự thay đổi tỷ lệ nước, muối trong dầu 
thô dẫn đến sự thay đổi tính chất và thành phần nhũ 
tương. Do đó, đặc tính của các chất khử nhũ cần phải thay 
đổi cho phù hợp. Vì vậy, nhóm tác giả tập trung nghiên 
cứu tổ hợp chất khử nhũ đáp ứng được các yêu cầu kỹ 
thuật, có hiệu quả tương đương sản phẩm thương mại 
đang sử dụng và cạnh tranh về giá thành. Dựa trên đề 
xuất của nghiên cứu trước đây, dòng chất khử nhũ sử 
dụng phổ biến hiện nay trên thế giới, các thành phần 
cơ bản trong công thức khử nhũ tương thương mại 
đang sử dụng tại các giàn khai thác trong nước và tính 
kinh tế - kỹ thuật của các hóa phẩm, nhóm tác giả tập 
trung chế tạo, đánh giá chấ t khử nhũ dựa trên các thành 
phần sau: Hợp chất có tính năng keo tụ (như polymer 
phenolalkyl ethoxylate formaldehyde, copolymer EO/PO, 
ethylene diamine alcoxylate); hợp chất có hoạt tính pha 
liên diện cao, khuếch tán nhanh (như sodium dodecyl 
sulfate, sodium lauryl ether sulfonate) và các loại dung 
môi dẫn (như xylene/methanol, xylene/propanol-2; 
xylene/butanol-2, naphtha aromatic/methanol, naphtha 
aromatic/propanol-2, naptha aromatic/butanol-2).
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Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, chất khử nhũ cho nhũ tương tự nhiên giàn MSP801-819 Bạch Hổ được tổng hợp từ polymer 

keo tụ, dung môi và chất xúc tiến. Dựa trên kết quả thực nghiệm, nhóm tác giả đã lựa chọn ra các thành phần tối ưu 

cho chất khử nhũ. Nhóm tác giả đã xác định tính năng của chất khử nhũ dựa trên quy trình hướng dẫn thử nghiệm của 

Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro” (I-VC-03 VSP) và so sánh, đánh giá hiệu quả phá nhũ với chất khử nhũ thương 

mại đang được sử dụng. Kết quả đánh giá cho thấy, chất khử nhũ chế tạo tương hợp tốt với hóa phẩm deoiler và có 

hiệu quả phá nhũ tương đương với hóa phẩm thương mại ở nồng độ thử nghiệm 100ppm. 

Từ khóa: Chất khử nhũ, công thức chất khử nhũ, chất khử nhũ tan trong dầu.
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2. Thực nghiệm

Nhóm tác giả xây dựng tiêu chí đánh giá, lựa chọn 
thành phần trong chất khử nhũ: 

Polymer keo tụ: Khối lượng phân tử, chỉ số tan tương 
đối (RSN), hệ số phân bố dầu - nước, sức căng bề mặt phân 
chia dầu nước, tính lưu biến bề mặt phân chia dầu-nước, 
tốc độ khuếch tán, khả năng phá nhũ theo Quy trình 
hướng dẫn thử nghiệm I-VC-03 VSP của Vietsovpetro;

Chất xúc tiến: Chỉ số tan tương đối (RSN), hệ số phân 
bố dầu - nước, sức căng bề mặt phân chia dầu nước, tính 
lưu biến bề mặt phân chia dầu - nước, tốc độ khuếch tán, 
khả năng cộng hưởng của chất xúc tiến lên tính năng của 
polymer keo tụ;

Dung môi dẫn: Tốc độ khuếch tán khi dung môi được 
hòa tan vào các thành phần polymer keo tụ và chất xúc 
tiến đã lựa chọn.

Sau khi lựa chọn được các thành phần polymer keo 
tụ, chất xúc tiến và dung môi dẫn, nhóm tác giả tiến hành 
tối ưu hóa tỷ lệ các thành phần bằng phương pháp quy 
hoạch thực nghiệm. 

2.1. Các phương pháp xác định tính chất các thành phần 

trong chất khử nhũ

2.1.1. Xác định khối lượng phân tử polymer

Khối lượng phân tử polymer được xác định dựa trên 
phương pháp phân tích sắc ký loại trừ kích thước (GPC/
SEC). Thiết bị GPC/SEC sử dụng để xác định khối lượng 
phân tử là hệ thống Viscotek TDAmax. Trước khi phân tích, 
nhóm tác giả đã tiến hành lập đường chuẩn để xác định 
sự phân bố khối lượng phân tử theo thời gian lưu dựa trên 
chất đã biết dải khối lượng phân tử, sau đó phân tích mẫu 
thực tế. Dựa trên thời gian lưu thực tế của mẫu phân tích 
áp theo đường chuẩn đã lập để xác định khối lượng phân 
tử thực tế của mẫu. Các thông tin có thể nhận biết được 
từ quá trình phân tích gồm: số khối lượng mol trung bình 

(Mn), khối lượng mol trung bình khối lượng (Mm), khối 
lượng mol trung bình (Mz).

2.1.2. Chỉ số tan tương đối

Cho 1g sản phẩm chất khử nhũ hòa tan trong 30ml 
hỗn hợp dung môi chuẩn (dung môi chứa 2,6% toluen và  
97,4% EGDE). Cho từ từ nước vào hỗn hợp dung môi này 
giống như quá trình chuẩn độ và điểm cuối mà ở đó dung 
dịch xuất hiện điểm đục. Giá trị RSN là thể tích nước cần 
để tạo điểm đục trong hỗn hợp. Vì vậy, khi chỉ số RSN càng 
cao tính ưa nước của sản phẩm càng tăng. Các chất khử 
nhũ ưa nước không được khuyến khích sử dụng bởi chúng 
sẽ di chuyển vào pha nước trong suốt quá trình tách pha 
vì vậy đòi hỏi phải có quá trình xử lý nước tiếp theo. 

2.1.3. Xác định sức căng bề mặt phân chia dầu - nước

Sức căng bề mặt giao diện hai pha là số đo năng lượng 
tiếp xúc bề mặt tạo ra từ sự mất cân bằng lực giữa các phân 
tử ở bề mặt tiếp xúc, được xác định bằng phương trình:

: Sức căng bề mặt hai pha;

β: Hệ số hình dạng;

: Sự khác nhau giữa tỷ trọng hai chất lỏng;

g: Hằng số hấp dẫn;

Ro: Bán kí nh cong của giọt chất lỏng;

Hệ số hình dạng có thể được xác định từ phương trình 
Young - Laplace: 

Chất 
khử nhũ  

Nghiên cứu lựa 
chọn polymer 

keo tụ 

Nghiên cứu 
lựa chọn chất 

xúc tiến 
ất 

Nghiên cứu 
lựa chọn dung 

môi dẫn 

Hình 1. Sơ đồ nghiên cứu chế tạo chất khử nhũ

(1)

(2)

(3)

(4)

Hình 2. Thiết bị đo sức căng bề mặt phân chia dầu - nước
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Thiết bị đo sức căng bề mặt giao diện hai pha nước và 
môi trường dầu được thể hiện trong Hình 2.  

2.1.4. Đo tính lưu biến bề mặt phân chia dầu - nước

Thiết bị gồm một xilanh hình trụ có thể điều chỉnh 
chính xác kích thước giọt, đường kính trong của đầu kim 
7,1mm. Một thiết bị kính hiển vi điện tử nằm ngang với độ 
phóng đại lớn được sử dụng để đo kích thước và bán kính 
cong (R) của màng dầu ở bất kỳ thời điểm nào (Hình 2). 

Nếu lớp màng không quá mỏng, sức căng màng dầu 
() bằng hai lần sức căng pha liên diện màng dầu. 

 = 2σ

Sức căng màng dầu tính theo áp suất mao quản và 
bán kính màng dầu:

Trước khi thí nghiệm, làm sạch hoàn toàn xilanh bằng 
xylene, heptan để loại bỏ tạp chất hữu cơ. Sự có mặt của 
tạp chất được kiểm tra bằng cách đo sức căng bề mặt liên 
quan giữa nước loại ion và dodecane. Sau khi làm sạch, 
dung dịch nước muối (nước khai thác) được đưa vào trong 
xilanh ở mức thích hợp và được đặt vào vị trí đã thiết kế 
sẵn của thiết bị đo. Đầu kim của xilanh sau đó được nhúng 
vào cuvet thạch anh có chứa pha dầu và chất khử nhũ. 
Giọt nước ở đầu kim xilanh được tạo ra bằng cách nén 
áp lực vào piston sao cho chúng chuyển động từ trên 
xuống theo từng vạch chia độ trên xilanh. Lớp màng dầu 
bao quanh giọt nước được giãn nở ở tốc độ không đổi, 
bán kính lớp màng được giám sát, sức căng động học lớp 
màng được tính toán như là hàm của thời gian. Độ đàn 
hồi màng động học (E) được tính thông qua đo sức căng 
động học và đường cong ln(A/Ao):

Trong đó: 

A: Diện tích lớp màng ở thời điểm tức thời;

Ao: Diện tích lớp màng ở thời điểm ban đầu. 

Lập đồ thị biểu diễn mối tương quan giữa sức căng 
bề mặt hai pha và giá trị ln(A/Ao), E là hệ số góc của đường 
thẳng được thiết lập từ sự tương quan của hai biến. 

2.1.5. Xác định tốc độ khuếch tán của chất khử nhũ

Từ số liệu sức căng bề mặt pha liên diện động học (gọi 
tắt là sức căng bề mặt động học) theo thời gian tạo giọt có 
thể được sử dụng để nghiên cứu động học hấp phụ chất khử 
nhũ và tốc độ khuếch tán. Phương trình biểu diễn sức căng 
bề mặt động học và thời gian được tính theo công thức: 

Trong đó: 

: Nồng độ bề mặt giao diện; 

Co: Nồng độ chất khử nhũ ở pha liên tục; 

e: Sức căng bề mặt tĩnh; 

d: Sức căng bề mặt động học; 

D: Tố c độ  khuếch tán; 

t: Thời gian hấp phụ.

Giá trị G được tính từ độ dốc của đường thẳng tương 
quan giữa sức căng bề mặt tĩnh và giá trị lnCo theo phương 
trình: 

Lập đường thẳng biểu diễn mối tương quan giữa d 

và t-1/2, từ đó tính xác định hệ số góc của đường thẳng này. 
Từ giá trị hệ số góc của đường thẳng và dựa vào phương 
trình (9), tính giá trị D tương ứng.  

2.1.6. Xác định hệ số phân bố của chất khử nhũ

Hệ số phân bố là tỷ lệ cân bằng của nồng độ chất khử 
nhũ (tỷ lệ polymer keo tụ) trong pha dầu (Co) và pha nước 
(Cw) và được thể hiện bằng biểu thức:

2.2. Xác định khả năng phá nhũ theo Hướng dẫn thử 

nghiệm I-VC-03 VSP

Mẫu thử nghiệm là hỗn hợp mẫu nhũ tương tự nhiên 
MSP801-819 Bạch Hổ. Gia nhiệt mẫu đến nhiệt độ 50 - 
60°C, lắc mạnh để đồng nhất mẫu. Chuẩn bị dung dịch 
10% hóa phẩm khử nhũ với dung môi xylene. Cho mỗi 
mẫu dầu phân tích (100ml/mẫu) vào từng ống thủy tinh 
(hình côn có vạch chia độ) và chuyển vào bể ổn nhiệt, duy 
trì ở nhiệt độ 60°C trong khoảng 15 phút. Bơm hóa phẩm 
khử nhũ với các định lượng 50ppm, 100ppm, 150ppm vào 
các ống nghiệm chứa mẫu dầu cần tách nước. Để một ống 
nghiệm chứa mẫu trắng (không có hóa phẩm) để đánh 
giá độ bền nhũ của mẫu. Vặn chặt các nút ống nghiệm và 
lắc đều trong khoảng 3 phút. Nhúng các ống nghiệm trở 
lại bể ổn nhiệt và duy trì ở nhiệt độ 60°C.

- Theo dõi, xác định và ghi chép lượng nước tách ra 
trong các ống nghiệm sau các khoảng thời gian nhất định;

- Thời gian thử nghiệm kết thúc khi lượng nước tách 
ra không có sự thay đổi;

 (5)

 (8)

 (9)

 (10)

 (6)

 (7)
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- Sau khi kết thúc thử nghiệm, tiến hành xác định 
hàm lượng nước còn lại;

- Rót dung môi xylene với mức 50% vào các ống 
thủy tinh của máy ly tâm;

- Dùng xilanh lấy 50% phần mẫu dầu cách bề mặt 
phân chia dầu - nước 10 - 15mm cho vào các ống nghiệm 
trên. Cho thêm 1 giọt nhỏ chất khử nhũ F46, lắc đều các 
ống thủy tinh ở trên;

- Đặt các ống thủy tinh vào máy quay ly tâm, cho 
máy quay với vận tốc 2.000 vòng/phút trong 10 phút;

- Đọc và ghi lại hàm lượng nước còn lại.

Hoặc dùng xilanh lấy khoảng 30 - 40ml phần mẫu dầu 
cách bề mặt phân chia dầu - nước từ 0 - 15mm vào bình 
cầu ba cổ 500ml. Cho thêm 300ml xylene và tiến hành 
chưng cất để xác định hàm lượng nước (ASTM D4006).

2.3. So sánh ảnh hưởng của chất khử nhũ chế tạo với hóa 

phẩm deoiler

Nước tách ra sau quá trình khử nhũ nước/dầu bằng 
hóa phẩm demulsifi er vẫn chứa một lượng dầu nhất định 
ở dạng nhũ tương dầu trong nước. Hóa phẩm sử dụng 
cho quá trình xử lý nhũ tương dầu/nước trong nước thải 
nhiễm dầu được gọi là deoiler. Kết quả thử nghiệm tại các 
giàn CTP-2 và CTP-3 của Vietsovpetro cho thấy, các hóa 
phẩm deoiler sau khi sử dụng có hiệu quả tách dầu trong 
nước thải đạt tiêu chuẩn cho phép.

Vì vậy, đối với hóa phẩm khử nhũ chế tạo, cần phải thử 
nghiệm đánh giá tính tương thích với hóa phẩm deoiler 
đang được thử nghiệm công nghiệp tại một số giàn khai 
thác của Vietsovpetro. Quy trình đánh giá mức độ tương 
thích giữa hóa phẩm khử nhũ chế tạo (CT-1 và CT-2) với 
hóa phẩm deoiler (RBW-517) như sau: 

- Chuẩn bị nước thải nhiễm dầu: Mẫu dầu hỗn hợp 

801 - 819 được sử dụng làm đối tượng thử nghiệm. Nước 
được tách khỏi dầu thô bằng các loại hóa phẩm khử nhũ 
là CT-1, CT-2 và hóa phẩm thương mại DMO 86318 ở cùng 
nồng độ 100ppm trong 2 giờ. Kết quả thu được 3 mẫu 
nước thải, sau đó xác định tổng lượng dầu trong 3 mẫu 
bằng phương pháp hấp thụ UV.

- Xử lý nước thải nhiễm dầu bằng hóa phẩm deoiler: 
Cho thêm 10ppm hóa phẩm deoiler vào từng mẫu nước 
thải (đã được đựng trong 3 bình khác nhau), lắc đều. Sau 
20 phút, lấy phần nước ở giữa bình và xác định hàm lượng 
dầu còn lại. Từ đó đánh giá và so sánh ảnh hưởng của hóa 
phẩm khử nhũ chế tạo, hóa phẩm khử nhũ thương mại 
đến hiệu quả xử lý của hóa phẩm deoiler.  

3. Kết quả thảo luận

3.1. Kết quả đánh giá lựa chọn polymer keo tụ

Trong chất khử nhũ tương thương mại, polymer khối 
lượng phân tử lớn hay polymer keo tụ được cho là thành 
phần có tính năng quan trọng nhất. Các polymer này khi 
phân tán trong dầu thô có tác dụng làm thay đổi sức căng 
bề mặt giữa các giọt nước và làm mất ổn định hệ thống 
nhũ tương nước/dầu bằng cách thấm ướt và phá vỡ lớp 
màng bao quanh các hạt nhũ tương. Một yếu tố rất quan 
trọng của các loại polymer này là vai trò keo tụ. Nhờ lực 
tương tác phân t ử (lực hút giữa các đại phân tử polymer) 
các giọt nước sẽ tiến lại gần nhau hơn tạo hiện tượng keo 
tụ… Các loại polymer sử dụng trong nghiên cứu khả năng 
khử nhũ nước/dầu (Bảng 1).

Quá trình lựa chọn này dựa trên các dòng chất polymer 
trong các công thức khử nhũ tương thương mại sử dụng 
phổ biến hiện nay. Các polymer này đa phần là các hợp 
chất không ion đi từ dẫn xuất alcoxylate. Theo nghiên cứu 
[4, 5, 8, 9], các loại polymer không ion có khả năng ổn định 
cao trong môi trường có hàm lượng muối khoáng lớn, khả 

Loại polymer  Khối lượng 
(g/mol) Chỉ số RSN   Hệ số Kp   Ký hiệu  

Alkylphenol alcoxylate formaldehyde  
 

10.000  11 1 PA1  

80.000  9,7  1 PA2  

120.000  7,9  1 PA3  

EO/PO block copolymer  
 

10.000  12 1 EP1  

80.000  10,3  1 EP2  

120.000  9,5  1 EP3  

Ethylene diamine alcoxylate  
 

10.000  13 1 ED1  

80.000  11,5  1 ED2  

120.000  10,8  1 ED3  

Bảng 1. Khối lượng phân tử và hệ số phân bố các loại polymer keo tụ
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năng khử nhũ hiệu quả đối với hạt nhũ tương có độ phân 
tán cao. Tuy nhiên, hiệu quả tách nhũ của các loại polymer 
phụ thuộc nhiều vào khối lượng phân tử. Để nghiên cứu 
ảnh hưởng này, nhóm tác giả xác định khối lượng phân 
tử polymer keo tụ dựa trên phương pháp phân tích sắc ký 
loại trừ kích thước. Hình 3 và 4 là kết quả phân tích khối 
lượng phân tử của PA1. 

Kết quả xác định khối lượng phân tử trung bình Mz 
của các polymer keo tụ được thể hiện trong Bảng 1, các 
loại polymer sử dụng trong nghiên cứu là 3 loại khác nhau 
đi từ dẫn xuất alcoxylate. Mỗi loại polymer khảo sát đều 
có dải phân tử lượng phân bố rộng từ 10.000 - 120.000g/
mol và cho phép đánh giá ảnh hưởng của khối lượng 
phân tử đến khả năng keo tụ. Một yếu tố khác xác định 
đồng thời với khối lượng phân tử là khả năng phân tán 
của polymer trong pha dầu. Mức độ phân tán hay khả 
năng tương hợp trong môi trường dầu hoặc nước của các 
loại polymer trong chất khử nhũ được xác định thông qua 
đo chỉ số tan tương đối. Bảng 1 cho thấy các loại polymer 
trên có chỉ số tan tương đối thấp trong khoảng từ 7,5 - 
11,5, do đó tương hợp tốt với dầu thô hay tan hoàn toàn 
trong pha dầu. 

Hiệu quả polymer keo tụ trong vai trò kết tụ tách 
pha nước thể hiện qua mối liên quan giữa các yếu tố: 
khả năng tách pha nước (thời gian tách, hàm lượng sử 

TT Các chỉ tiêu Phương pháp Kết quả 

1 Hàm lượng nhựa, asphaltene (%kl) Chiết dung môi 1,4 
2 Hàm lượng paraffin (%kl) Sắc ký khí 21,2 
3 Hàm lượng nước (%V) ASTM D4006 16,0 
4 Độ nhớt 50 C (cSt) ASTM D445 - 
5 Tỷ trọng, d20

4 ASTM D1289 0,9124 
6 Ca2+ (mg/l) trong pha nước Chuẩn độ 1.643 
7 Na+ (mg/l) trong pha nước AAS 7.300 
8 Mg2+ (mg/l) trong pha nước Chuẩn độ 24,4 
9 Fe2+ (mg/l) trong pha nước Chuẩn độ 3,04 

10 Cl- (mg/l) trong pha nước Chuẩn độ 19.596 
11 SO42-  (mg/l) trong pha nước Chuẩn độ 216 
12 Tổng muối (mg/l) trong pha nước Tổng chất rắn hòa tan 25.448 

o

Bảng 2. Một số tính chất của nhũ tương tự nhiên MSP801-819 Bạch Hổ

Log khối lượng phân tử vs. Thể tích lưu
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 Hình 3. Thời gian lưu của PA1
Hình 4. Đường chuẩn và kết quả xác định 

khối lượng phân tử PA1
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dụng, % pha nước tách ra) với tốc độ khuếch tán của 
phân tử polymer tới bề mặt phân chia nước/dầu hay tới 
lớp màng dầu; tính lưu biến màng dầu hay khả năng phá 
vỡ lớp màng cũng như khả năng làm thay đổi sức căng 
bề mặt phân chia nước/dầu [6 - 13]. Phương pháp đánh 
giá hiệu quả khử nhũ nước/dầu được thực hiện theo Quy 
trình hướng dẫn thử nghiệm I-VC-03-VSP. Đây là phương 
pháp đánh giá hiệu quả khử nhũ theo nồng độ chất khử 
nhũ, và cho kết quả trực quan về hiệu quả khử nhũ của 
polymer thể  hiệ n qua tố c độ  tá ch pha theo thờ i gian, 
mứ c độ  phân pha và  hà m lượ ng sử  dụ ng. Vì vậy, nhóm 
tác giả sử dụng phương pháp này trướ c tiên nhằm xác 
định hiệu quả khử nhũ của các dòng sản phẩm polymer 
đi từ dẫn xuất alcoxylate; từ đó lựa chọn được dòng khử 
nhũ tốt nhất. Nhũ tương sử dụng để đánh giá khả năng 
phá nhũ là loại nhũ tương tự nhiên hỗn hợp MSP801-819 
Bạch Hổ có tính chất như Bảng 2. 

Kết quả đánh giá khả năng khử nhũ của các loại 
polymer keo tụ được thể hiện ở Hình 5 và 6. 

Hình 5 và 6 thể hiện tốc độ tách pha nước của các 
dòng polymer keo tụ trên đối tượng nhũ tương tự nhiên 
MSP801-819 ở nồng độ 50ppm và 100ppm, nhiệt độ thử 
nghiệm 60°C. Kết quả so sánh cho thấy tốc độ tách pha 
của các dòng polymer k eo tụ PA > EP > ED. 

Kế t quả  này cho thấ y quy luậ t về  tố c độ  tá ch pha củ a 
cá c dò ng polymer PA luôn cao hơn các dòng EP và  ED. Vì 
vậy dòng polymer keo tụ PA có dải phân tử lượng khác 
nhau được sử dụng để phối trộn nhằm mục tiêu tạo ra 
tổ hợp polymer có tốc độ và hiệu quả tách pha lớn nhất. 
Bảng 3 thể hiện mộ t số tính chất của polymer tổ hợp. 

Chất khử nhũ nước/dầu đạt hiệu quả phải tan hoàn 
toàn trong pha dầu, thể hiện ở chỉ số RSN thấp (< 13); có 
tốc độ khuếch tán cao tức là có khả năng di chuyển nhanh 
tới bề mặt phân chia dầu nước; có khả năng làm suy giảm 
mạnh sức căng bề mặt của giọt nước trong pha dầu và 
đặc biệt phải có tính lưu biến bề mặt phân chia thấp, tức 
là khả năng làm giảm mạnh độ  đàn hồi của lớp màng dầu 
bao quanh các giọt nước. Bảng 3 cho thấy tốc độ khuếch 
tán của PA3 lớn nhất tương ứng 42 x 10-4cm2/s; PA1 có 
tốc độ khuếch tán nhỏ nhất 1,20 x 10-4cm2/s. Tuy nhiên, 
khả năng giảm độ đàn hồi màng dầu hay tính lưu biến 
màng dầu của PA3 lại tương đối cao. PA2 có tính lưu biến 
màng dầu thấp nhất nhưng tốc độ khuếch tán là 4,10 x 
10-4 cm2/s thấp hơn PA3 và cao hơn PA1. Vì vậy, có thể lựa 
chọn tỷ lệ phối trộn giữa PA1, PA2 và PA3 để tạo ra một 
tỷ lệ tối ưu xét trên chỉ tiêu tốc độ khuếch tán và tính lưu 
biến màng dầu. Vì  tố c độ  khuế ch tá n củ a PA1 là  lớ n nhấ t, 
do đó  tỷ  lệ  phố i trộ n giữ a cá c loạ i polymer đượ c xá c đị nh 
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Hình 5. Tốc độ khử nhũ của các loại polymer keo tụ sử dụng nhũ tương tự  nhiên 

MSP801-81 9:  nhiệt độ 60°C, nồng độ 50ppm

Hình 6. Tốc độ khử nhũ của các loại polymer keo tụ sử dụng nhũ tương tự  nhiên 

MSP801-819: nhiệt độ 60°C, nồng độ 100ppm

Loại polymer 
Sức căng  

bề mặt (dyn/cm) 

Tính lưu biến 

(E, dyn/cm) 

Tốc độ khuếch tán  

(D, cm2/s) 
RSN 

PA1 8,97 10,520 1,20 x 10-4 11 

PA2 7,56 7,095 4,10 x 10-4 9,7 

PA3 4,09 9,738 42,00 x 10-4 7,9 

PA4 (50% PA3 + 40% PA2 + 10% PA1) 5,966 8,759 22,76 x 10-4 8,93 

PA5 (50% PA3 + 30% PA2 + 20% PA1) 6,107 9,101 22,47 x 10-4 9,06 

PA6 (50% PA3 + 10% PA2 + 40% PA1) 6,248 9,444 22,18 x 10-4 9,19 

PA7 (70% PA3 + 20% PA2 + 10% PA1) 5,272 9,287 30,34 x 10-4 9,32 

PA8 (70% PA3 + 10% PA2 + 20% PA1) 5,413 9,630 30,5 x 10-4 8,57 

Bảng 3. Tính chất cơ bản của các loại polymer keo tụ dòng PA riêng lẻ và tổ hợp
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dự a trên tỷ  lệ  PA1. Cá c tỷ  lệ  phố i trộ n và  kế t quả  đo tí nh 
lưu biế n mà ng dầ u cũ ng như tố c độ  khuế ch tá n củ a hỗ n 
hợ p đượ c chỉ  ra trong Bảng 3. Kế t quả  cho thấ y PA4 có  tí nh 
lưu biế n mà ng dầ u nhỏ  nhấ t và  tố c độ  khuế ch tá n tương 
đố i cao so vớ i cá c hỗ n hợ p PA5, PA6, PA7 và  PA8. Do vậy, 
hỗ n hợ p polymer keo tụ  PA4 đượ c sử  dụ ng như là  thà nh 
phầ n chí nh cho chấ t khử  nhũ  chế  tạ o. 

Bảng 3 cho thấ y quy luậ t tí nh chấ t củ a thà nh phầ n chấ t 
khử  nhũ  phụ  thuộ c và o tỷ  lệ  phố i trộ n. Khi tăng tỷ  lệ  PA1, 
tí nh lưu biế n mà ng dầ u tăng lên theo mộ t tỷ  lệ  nhấ t đị nh. 
Ở  tỷ  lệ  PA1 dướ i 50%V, tố c độ  khuế ch tá n tương đố i nhỏ , 
do vậ y nhóm tác giả không khả o sá t. Kết quả thự c nghiệ m 
đo tí nh lưu biế n mà ng dầ u và  tố c độ  khuế ch tá n cho thấ y 
PA4 đạt hiệu quả  tố t nhấ t. Tuy nhiên, hiệ u quả  củ a cá c tỷ  lệ  
phố i trộ n cần phả i đượ c kiể m chứ ng bằ ng hiệ u quả  tá ch 
pha cuố i cù ng cũ ng như tố c độ  tá ch pha. Vì  vậ y, nhóm tác 
giả tiế n hà nh thử  nghiệ m hiệ u quả  phá  nhũ  củ a PA4, PA5, 
PA6, PA7 và PA8; đồng thời so sá nh vớ i PA3 trên mẫ u nhũ  
tương MSP801-819 Bạ ch Hổ . Tốc độ khử nhũ của các tổ hợp 
po lymer keo tụ được thể hiện qua các Hình 7 và 8.

Hình 7 và 8 cho thấy, hiệu quả phá nhũ cuối cùng của 
các dòng polymer keo tụ trên đối tượng nhũ tương tự nhiên 
MSP801-819 ở nồng độ 50ppm và 100ppm như sau: PA4 > 
PA5 > PA6 > PA7 > PA8. Như vậy, PA4 là tổ hợp polymer keo 
tụ có tính năng tốt nhất trong quá trình khảo sát. 

3.2. Kết quả đánh giá lựa chọn chất xúc tiến

Các chất hoạt động bề mặt khối lượng phân tử thấp 
(chất xúc tiến) có khả năng di chuyển nhanh đến bề mặt 
phân chia nước/dầu, thấm ướt và thay đổi độ ổn định của 
màng dầu tạo điều kiện cho các polymer keo tụ xúc tiến 
nhanh hơn quá trình phá vỡ màng dầu. Về bản chất, chất 
xúc tiến phải là các phân tử hoạt động bề mặt có khả năng 
phân tán trong pha dầu ở một mức độ nhất định và có khả 
năng thâm nhập vào các giọt nước làm thay đổi tính chất 
tại bề mặt tương tác hai pha dầu - nước. Vì vậy, tiêu chí để 
đánh giá hiệu quả của chất xúc tiến là khả năng khuếch 
tán nhanh tới bề mặt phân chia, khả năng làm suy giảm 
sức căng bề mặt màng dầu cũng như có khả năng chống 
lại độ đàn hồi của lớp màng phân chia. Hai chất hoạt động 
bề mặt có khả năng đáp ứng các yêu cầu của chất xúc tiến 
được lựa chọn là sodium dodecyl sulfate (SDS) và sodium 
lauryl ether sulfate (SLES). Đây là các c hất hoạt động bề 
mặt anion, vì vậy có khả năng bào mòn lớp màng dầu cao 
do đầu ưa nước có chứa nhiều điện tích (Bảng 4).

Bảng 4 cho thấy các chất xúc tiến được lựa chọn có 
khả năng suy giảm sức căng bề mặt hai pha, do vậy có khả 
năng đẩy nhanh quá trình bất ổn định lớp màng dầu bao 
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Hình 7. Tốc độ khử nhũ của tổ hợp polymer keo tụ sử dụng nhũ tương tự  nhiên 

MSP801-819: nhiệt độ 60oC, nồng độ 50ppm

Hình 8. Tốc độ khử nhũ của tổ hợp polymer keo tụ sử dụng nhũ tương tự  nhiên 

MSP801-819: nhiệt độ 60oC, nồng độ100ppm

Tính năng 

Tên thành phần 

Sodium 

dodecyl 

sulfate 

(SDS) 

Sodium 

lauryl ether 

sulfate 

(SLES) 

Sức căng bề mặt (dyn/cm) 5,21 5,67 

Tính lưu biến bề mặt (dyn/cm) 20,405 22,643 

Tốc độ khuếch tán (cm2/s) 34 x 10-4 29 x 10-4 

Chỉ số tan tương đối 15 15,5 

Hệ số phân bố Kp 0,02 0,015 

Bảng 4. Tính chất cơ bản của chất xúc tiến

Tính năng 

Tên thành phần 

99,7% PA4 + 

0,3% SDS 

99,7% PA4 + 

0,3% SLES 

Sức căng bề mặt (dyn/cm) 5,52 5,87 

Tính lưu biến bề mặt (dyn/cm) 8,238 8,571 

Tôc độ khuếch tán (cm2/s) 23,12 x 10-4 22,97 x 10-4 

Bảng 5. Tác động cộng hưởng của chất xúc tiến lên tính năng 

của polymer keo tụ
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quanh các giọt nhũ tương - nơi có chứa các phân tử hoạt 
động bề mặt tự nhiên như nhựa và asphaltene. Kết quả 
cũng cho thấy tốc độ khuếch tán của hai phân tử này cao 
hơn so với tốc độ khuếch tán của PA4; do đó, khi kết hợp 
với các loại polymer keo tụ có khả năng tạo ra hiệu ứng 
kết hợp làm tăng tốc độ khuếch tán của chất khử nhũ. Kết 
quả đánh giá tác động cộng hưởng của chất xúc tiến và tổ 
hợp polymer keo tụ PA4 được thể hiện trong  Bảng 5.

So sánh kết quả đánh giá tác động cộng hưởng của 
chất xúc tiến lên tính năng của tổ hợp polymer keo tụ với 
tính chất của chất xúc tiến cho thấy tốc độ khuếch tán của 
tổ hợp polymer PA4 cao hơn so với PA4 và tính lưu biến 
màng dầu của hỗn hợp cũng giảm hơn so với khi sử dụng 
PA4 một cách riêng rẽ. Như vậy, các chất xúc tiến đã có tác 
động cải tiến tính năng của tổ hợp polymer PA4. SDS được 
lựa chọn là thành phần xúc tiến trong chất khử nhũ, do có 
hiệu quả cao hơn chất xúc tiến SLES. 

3.3. Kết quả đánh giá lựa chọn dung môi dẫn

Dung môi có tác dụng đồng nhất tất cả thành phần 
trong chất khử nhũ, giúp các thành phần hoạt động trong 
chất khử nhũ phân tán hiệu quả trong pha dầu. Mỗi dòng 
chất khử nhũ tương nước/dầu cần phải lựa chọn dung 
môi phân tán phù hợp. Thành phần của PA4 chủ yếu là các 
loại polymer chứa các nhóm alkyl, EO, PO và vòng thơm, 
cho nên dung môi phù hợp nhất là các loại hydrocarbon 
thơm như xylene hay naphtha aromatic. Theo nghiên cứu 
[19 - 25], các dung môi là các phân tử rượu đơn chức mạch 
ngắn được sử dụng như một thành phần làm tăng độ 
phân tán của các phân tử polymer cũng như tăng cường 
hiệu quả khử nhũ nhờ khả năng khuếch tán vào bên trong 
các hạt nhũ tương nước/dầu, làm đẩy nhanh quá trình keo 
tụ, tách pha của các giọt nước. Tuy nhiên, các loại rượu 
đơn chức chỉ được sử dụng ở một tỷ lệ nhất định do có 
bản chất dung môi khác với các loại dung môi thơm. Vì 
vậy phải tiến hành khảo sát tỷ lệ giữa các dung môi thơm 
và rượu đơn chức để tìm ra tỷ lệ sử dụng tối ưu. Bảng 6 
là kết quả xác định độ đồng nhất của các loại dung môi 
thơm và rượu bậc nhất khi pha các phân  tử hoạt tính ở các 
tỷ lệ khác nhau.

Bả ng 6 cho thấ y cá c tỷ  lệ  dung môi đượ c đá nh dấ u “+” 
là  cá c dung môi có  khả  năng hò a tan tố t cá c thà nh phầ n 
hoạ t tí nh trong chấ t khử  nhũ  tương, cá c tỷ  lệ  dung môi 
đượ c đá nh dấ u “-” là  cá c dung môi hò a tan hạ n chế  cá c 
thà nh phầ n hoạ t tí nh. Từ  kế t quả  xá c đị nh độ  đồ ng nhấ t 
cá c phân tử  hoạ t tí nh cho thấ y tỷ  lệ  dung môi thơm/rượ u 
bậ c nhấ t cà ng cao khả  năng hò a tan cá c thà nh phầ n hoạ t 
tí nh cà ng lớ n. Trong cá c dung môi khả o sá t chỉ  có  xylene/

methanol tỷ lệ 20/1 và  naphtha aromatic/methanol tỷ lệ 
20/1 hò a tan hạ n chế  thà nh phầ n chấ t khử  nhũ , cá c dung 
môi cò n lạ i có  khả  năng hò a tan hoà n toà n thà nh phầ n 
hoạ t tính. Để  đá nh giá  tá c dụ ng củ a dung môi đế n tố c độ  
phá  nhũ , nhóm tác giả tiế n hà nh xá c đị nh tố c độ  khuế ch 
tá n củ a thà nh phầ n chấ t khử  nhũ  khi hò a tan t rong dung 
môi (Bảng 7).

Kế t quả  xá c đị nh tố c độ  khuế ch tá n củ a cá c thà nh 
phầ n hoạ t tí nh khi pha dung môi cho thấ y ở  tỷ  lệ  dung 
môi thơm/rượ u bậ c nhấ t trong khoả ng 50/1 tố c độ  
khuế ch tá n cá c thà nh phầ n hoạ t tí nh lớ n nhấ t.  Cụ thể, 
tỷ  lệ  dung môi xylene/propanol-2 và  naphtha aromatic/
propanol-2 cho tố c độ  khuế ch tá n lớ n nhấ t tương ứ ng 
24,6 x 10-4  và  24,7 x 10-4cm2/s. 

Qua thự c nghiệ m, nhóm tác giả đã  lự a chọ n cá c 
thà nh phầ n trong chấ t khử  nhũ  tương vớ i tố c độ  tá ch pha 
và  hiệ u quả  phá  nhũ  cuố i cù ng. Cá c thà nh phầ n trong 
chấ t khử  nhũ  như sau: Thà nh phầ n có  tí nh năng keo tụ  
là  dò ng polymer alkylphenol alcoxylate formaldehyde 
có  dả i phân tử  lượ ng khá c nhau. Cụ  thể  thà nh phầ n keo 
tụ  gồ m: 50% loạ i alkylphenol alcoxylate formaldehyde 
(PA) vớ i khố i lượ ng phân tử  10.000g/mol, 30% PA vớ i 
khố i lượ ng phân tử  khoả ng 80.000g/mol và  20% PA vớ i 
khố i lượ ng phân tử  khoả ng 120.000g/mol; chấ t xú c tiế n 
là  hợ p chấ t sodium dodecyl sulfate; dung môi dẫ n là  
xylene/propanol-2. 

Loại dung môi Tốc độ khuếch tán (D, cm2/s) 

Tỷ lệ 20/1 50/1 100/1 

Xylene/methanol 23,1 x 10-4 23,7 x 10-4 23,3 x 10-4 

Xylene/propanol-2 24,1 x 10-4 24,6 x 10-4 24,4 x 10-4 

Xylene/butanol-2 23,2 x 10-4 23,8 x 10-4 23,6 x 10-4 

Naphtha 
aromatic/methanol 

23,3 x 10-4 6,9 x 10-4 6,6 x 10-4 

Naphtha 
aromatic/propanol-2 

24,3 x 10-4 24,7 x 10-4 24,4 x 10-4 

Naphtha 
aromatic/butanol-2 

23,3 x 10-4 23,5 x 10-4 23,4 x 10-4 

Tỷ lệ hỗn hợp dung môi 20/1 50/1 100/1 

Xylene/methanol - + + 

Xylene/propanol-2 + + + 

Xylene/butanol-2 + + + 

Naphtha aromatic/methanol - + + 

Naphtha aromatic/propanol-2 + + + 

Naphtha aromatic/butanol-2 + + + 

Bảng 7. Xác định tốc độ khuếch tán củ a thà nh phầ n chấ t khử  nhũ  khi hò a tan 

trong dung môi

Bảng 6. Kết quả xác định độ đồng nhất các phân tử hoạt tính
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3.4. Tố i ưu hó a cá c thà nh phầ n trong chấ t khử  nhũ  

Trướ c khi tố i ưu hó a, nhóm tác giả khả o sá t cá c hà m 
lượ ng chấ t keo tụ , chấ t xú c tiế n và  dung môi dẫ n để  xá c 
đị nh vù ng tố i ưu cho hiệ u quả  tá ch pha cuố i cù ng.

Từ kế t quả  khả o sá t ả nh hưở ng củ a cá c thà nh phầ n 
trong chấ t khử  nhũ  đế n hiệ u quả  phá  nhũ  theo quy trì nh 
thử  nghiệ m cho thấ y vù ng tố i ưu để  thiế t lậ p cá c tỷ  lệ  
thà nh phầ n trong chấ t khử  nhũ  như sau: 

Hà m lượ ng chấ t keo tụ : 70 - 75% khố i lượ ng; 

Hà m lượ ng chấ t xú c tiế n: 0,1 - 0,5% khố i lượ ng;

Dung môi dẫ n: 24,5 - 29,9% khố i lượ ng. 

Tối ưu hóa thực nghiệm để xác định tỷ lệ tối ưu cho 
các thành phần trong chất khử nhũ tương cho đối tượng 
nhũ tương MSP801-819 Bạch Hổ. 

Lựa chọn các yếu tố khảo sát:

Hàm lượng chất keo tụ: Z1 = 70 - 75% khố i lượ ng;

Hàm lượng chất xúc tiến: Z2 = 0,1 - 0,5% khố i lượ ng;

Hàm lượng dung môi dẫn: Z3 = 24,5 - 29,9% khố i lượ ng.

Lựa chọn hàm mục tiêu: 

Y (%V):  Lượng nước tách pha sau 180 phút thử nghiệm

Lựa chọn kiểu mẫu thiết kế:

Bài toán được mô hình hóa theo thực nghiệm bậc 
2 tâm xoay, tiến hành trên cơ sở xây dựng ma trận quy 
hoạch hóa thực nghiệm bậc 2 tâm xoay. Với 3 nhân số 
khảo sát nên số thực nghiệm gốc là 8, số thực nghiệm 
ở điểm sao là 6 (với khoảng cách từ tâm đến điểm sao 
d = 1,682) và tiến hành 2 thí nghiệm ở tâm. Như vậy quy 
hoạch thực hiện 16 thí nghiệm.

Dạng tổng quát của phương trình hồi qui bậc 2 có 3 
nhân tố như sau:

Y = bo + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b12x1x2 + b23x2x3 
+ b13x1x3 + b11x1

2 + b22x2
2 + b33x3

2   

Trong đó: 

bo: Hệ số tự do;

b1, b2, b3: Hệ số tuyến tính;

b12, b23, b13: Hệ số tương tác đôi.

Kết quả mẫu tối ưu toàn phần thu được sau khi chạy 
phần mềm là: 

- Hàm lượng chất keo tụ: Z1 = 72%

- Hàm lượng chất xúc tiến: Z2 = 0,15%

- Hàm lượng dung môi dẫn: Z3 = 27,85%

3.5. Đánh giá hiệu quả khử nhũ của công thức chế  tạo

Kết quả đánh giá hiệu quả của công thức chế tạo trên 
mẫu nhũ tương MSP801-819 ở nhiệt độ thử nghiệm 60oC 
được thể hiện trên Bảng 10.

Kết quả cho thấy ở nồng độ 100ppm, hiệu quả tách 
pha nước của công thức chế tạo tương đương với sản 
phẩm chất khử nhũ thương mại DMO 086318.

3.6. Đánh giá khả năng tương thích của công thức chất 

khử nhũ chế tạo (demulsifi ers) với hóa phẩm deoiler

Công thức chất khử nhũ chế tạo là hóa phẩm sử dụng 
để tách nước khỏi dầu thô. Sau quá trình tách nước, các 
hóa phẩm này sẽ theo dòng dầu. Tuy nhiên, các thành 
phần chính trong công thức chất khử nhũ chế tạo là các 
chất hoạt động bề mặt khối lượng phân tử lớn và các chất 

TT 
Thành phần chất khử nhũ (% kl) Lượng nước 

còn lại (%V) PA4 SDS Xylene/propanol-2 

1 60 0,05 39,95 4 
2 60 0,1 39,9 4 
3 60 0,3 39,7 4 
4 60 0,5 39,5 4 
5 60 0,55 39,45 5 
6 70 0,05 29,95 0,5 
7 70 0,1 29,9 0,1 
8 70 0,3 29,7 0,3 
9 70 0,5 29,5 0,4 

10 70 0,55 29,45 0,5 
11 75 0,05 24,95 0,5 
12 75 0,1 24,9 0,5 
13 75 0,3 24,7 0,4 
14 75 0,5 24,5 0,4 
15 75 0,55 24,45 0,5 
16 80 0,05 19,95 3,5 
17 80 0,1 19,9 3,5 
18 80 0,3 19,7 0,4 
19 80 0,5 19,5 0,3 
20 80 0,55 19,45 4 

Các mức 

Các yếu tố ảnh hưởng 

Hàm lượng  

chất keo tụ 

Z1 (%) 

Hàm lượng 

chất xúc 

tiến Z2 (%) 

Hàm lượng  

dung môi 

dẫn Z3 (%) 

Mức trên (+1) 75 0,5 29,9 
Mức cơ sở (0) 72,5 0,3 27,2 
Mức dưới (-1) 70 0,1 24,5 
Khoảng biến thiên 2,5 0,2 2,7 

Bảng 9. Điều kiện thí nghiệm tối ưu hóa

Bảng 8. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ thành phần đến hiệu quả phá nhũ 

(nhiệt độ thử nghiệm 60oC, nồng độ chất khử nhũ 100ppm, 

thời gian thử nghiệm 180 phút)

(13)
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xúc tiến có khả năng phân tán một phần trong pha nước. 
Trong nước thải có thể còn một lượng nhỏ thành phần 
của chất khử nhũ, ảnh hưởng đến hoạt tính của hóa phẩm 
deoiler. Vì vậy, cần đánh giá khả năng tương thích của hóa 
phẩm khử nhũ chế tạo và hóa phẩm deoiler. 

 Bảng 11 cho thấy lượng dầu còn lại trong pha nước 
sau khi dầu được xử lý bằng 2 loại hóa phẩm demulsifi er 
cao hơn tiêu chuẩn cho phép (< 40ppm). Tuy nhiên, sau 
khi được xử lý bằng hóa phẩm deoiler, hàm lượng dầu 
trong pha nước của các mẫu đều đạt tiêu chuẩn cho phép. 
Kết quả này khẳng định hóa phẩm khử nhũ chế tạo có 
khả năng tương thích với hóa phẩm deoiler đang được 
thử nghiệm công nghiệp tại Vietsovpetro.

3.7. So sánh kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm 

và thử nghiệm tại Vietsovpetro trên mẫu nhũ tương hỗn 

hợp 801-819 giàn 8 mỏ Bạch Hổ

Quy trình tách nước khỏi dầu thô tại các mỏ của 
Vietsovpetro được thực hiện như sau: Nhũ tương từ các 
giàn MSP và BK được đưa về giàn công nghệ trung tâm. 
Tại đây, dầu thô được bơm hóa phẩm tách nước, sau đó gia 
nhiệt đến nhiệt độ 60 - 65°C. Dầu đi vào bình tách 3 pha, rồi 
đi vào bình tách tĩnh điện, bình tách 2 pha rồi gom về bình 

200m3 để bơm sang tàu. Ở tàu, dầu sẽ được giữ ở nhiệt độ 
45 - 50°C, lưu ở tank công nghệ và tank hàng từ 5 - 6 ngày 
rồi xuất bán. Trong quy trình trên, nhũ tương về giàn công 
nghệ có hàm lượng nước từ 40 - 50%, dầu bơm đi tàu có 
hàm lượng nước từ 0,5 - 2%. Quá trình tách tĩnh điện là quá 
trình quyết định. Dầu xuất bán có hàm lượng nước < 0,5%. 

Theo quy trình trên, hóa phẩm tách nước phải đạt các 
yêu cầu sau: có khả năng tách nước nhanh (khoảng 40 - 
50% hàm lượng nước trong nhũ với thời gian ngắn < 60 
phút), để giảm lượng nước trước khi  vào bình tách tĩnh 
điện; có tác dụng ở nhiệt độ thấp, để nước vẫn tách ra khi 
dầu lưu ở tàu.

Hiệu quả khử nhũ của mẫu thử nghiệm được đánh giá 
dựa theo Quy trì nh hướng dẫn thử nghiệm I-VC-03-VSP. 
Theo đó, mẫ u nhũ  tương tự  nhiên (loạ i mẫ u nhũ  mớ i hoặ c 
cũ ) đượ c sử  dụ ng để  đá nh giá hiệ u quả  phá  nhũ  và liề u 
lượ ng hó a phẩ m sử  dụ ng là  50ppm và  100ppm. Việ c sử  
dụ ng dả i nồ ng độ  chấ t khử  nhũ  nhằ m đá nh giá  xu hướng 
hiệ u quả  phá  nhũ . Kế t quả  đá nh giá  so sá nh hiệ u quả  phá  
nhũ  củ a 2 tổ  hợ p chế  tạ o và  hó a phẩ m thương mại DMO 
08618 trên mẫu nhũ tương hỗn hợ p 801-819 giàn 8 mỏ 
Bạch Hổ tại Viện Nghiên cứu Khoa học và Thiết kế Dầu khí 
biển (NIPI), Vietsovpetro được thể hiện trong Bảng 12.

Hóa phẩm 
Hàm lượng 

(ppm) 

Lượng  nước tách ra theo thời gian (phút), ml Nước 

còn lại 
(%V) 5 10 15 30 45 60 90 120 150 180 

Công thức 
chế tạo 

50 2 4 4 4 6 8 10 12 12 12 4 

100 3 5 7 7 7 9 12 16 16 16 0,3 

DMO 
086318 

50 6 9 12 14 14 14 14 14 14 14 2 

100 8 10 11 13 16 16 16 16 16 16 0,5 

Blank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 

Bảng 10. Kế t quả  đá nh giá trong phòng thí nghiệm

Tên hóa phẩm 
Hàm lượng dầu còn lại (ppm) 

Không xử lý bằng deoiler Xử lý bằng deoiler 

Công thức chế tạo 110 31 
DMO 86318 110 30 

Bảng 11. Kết quả thử nghiệm khả năng tương thích của hóa phẩm khử nhũ chế tạo với deoiler

Hóa 

phẩm 

Hàm

lượng 
(ppm) 

Lượng  nước tách ra theo thời gian (phút), ml Nước 

còn lại 

(%V) 5 10 15 30 45 60 90 120 150 180 

Công thức 
chế tạo   

50 0,5 1 1 1 1,5 1,5 1,5 2 2 2 7 

100 1 4 4 6 7 8 11 14 14 14 0,2 

DMO 
086318 

50 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 1 

100 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 0,3 

Blank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 

Bảng 12. Kết quả so sánh hiệu quả khử nhũ của công thức chế tạo và sản phẩm thương mại trên mẫ u hỗn hợp 801-819 giàn 8 mỏ Bạch Hổ 
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Kết quả đánh giá thử nghiệm cho thấy tổ hợp chất 
khử nhũ chế tạo đều có tác dụng phá nhũ ở một mức độ 
nhất định, hiệu quả tách pha thấp hơn, song với nồng độ 
100ppm thì hiệu quả phá nhũ cuối cùng tương đương 
hóa phẩm đang sử dụng tại Vietsovpetro. 

4. Kết luận

Nhóm tác giả đã lựa chọn được các thành phần trong 
chất khử nhũ cho đối tượng nhũ tương MSP801-819 Bạch 
Hổ. Các thành phần được lựa chọn trong chất khử nhũ 
bao gồm: thành phần keo tụ là alkylphenol alcoxylate 
formaldehyde (PA) với dải phân tử lượng khác nhau; 
chất xúc tiến là sodium dodecyl sulfate và dung môi dẫn 
là xylene/propanol-2 với tỷ lệ khối lượng tương ứng là 
72; 0,15 và 27,85. 

Kết quả đánh giá tại Phòng thí nghiệm trên các mẫu 
nhũ tương hỗn hợp 801-819 giàn 8 mỏ Bạch Hổ cho thấy ở 
nồng độ 100ppm các công thức chế tạo cho hiệu quả phá 
nhũ cuối cùng tương đương với sản phẩm DMO 086318 - 
là một trong các sản phẩm đang được sử dụng phổ biến 
tại các giàn khai thác trong nước.

Kết quả đánh giá lab test đối chứng do Viện Nghiên 
cứu Khoa học và Thiết kế dầu khí biển với mẫu nhũ tương 
hỗn hợp 801-819 giàn 8 mỏ Bạch Hổ cho thấy các công 
thức tổ hợp cho hiệu quả phá nhũ nhất định. Ở nồng độ 
50ppm, công thức chế tạo và chất khử nhũ thương mại 
đều có lượng nước tách pha sau thử nghiệm lớn hơn 
0,5%V. Ở nồng độ chất khử nhũ 100ppm, hiệu quả phá 
nhũ cuối cùng của chất khử nhũ chế tạo và hóa phẩm 
đang sử dụng tại Vietsovpetro tương đương với lượng 
nước còn lại sau thử nghiệm < 0,5%V.  
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Summary

In this study, demulsifi er for crude oil emulsion from Bach Ho MSP801-819 is prepared by mixing polymers acting as 

fl occulants, solvents and promoter. Based on the experimental results, the authors have selected the optimal chemi-

cal components for the demulsifi er. 

The properties of demulsifi er was determined based on the testing standard of Vietsovpetro (I-VC-03 VSP), while the 

authors compared and evaluated the effi  ciency of the prepared demulsifi er with commercial demulsifi er. The result 

shows that the prepared demulsifi er has good compatibility with deoiler and the same effi  ciency of water separation 

in comparison with commercial demulsifi er at concentration of 100ppm.

Key words: Demulsifi er, formulation for demulsifi er, oil-soluble demulsifi er.
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